
Thông tin giao dịch 21/03/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 42,800

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 66,847

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 40,800

SL cổ phiếu LH 8,200,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 2,585

% sở hữu nước ngoài 16.6%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 351

P/E 11.7

EPS 3,508

CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)
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Lịch sử giá

BAX VNINDEX

17%

0%

83%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

CTCP Tổng Công ty Tín 

Nghĩa

America LLC

Quách Trọng Nguyên

Nguyễn Thị Đoan Trang

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

2023

74.5
tỷ VNĐ

YoY: ▼158| -67.9%

LN trước thuế

2023

36.6
tỷ VNĐ

YoY: ▼46.2| -55.8%

Tỷ suất lãi EBIT

2023

49.1%

+/- YoY: ▲ 13.5%



Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác
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35.1%

-67.9%

46.3% 46.8%
35.1% 27.8%

38.6%

0

50

100

150

200

250

300

350

2019 2020 2021 2022 2023

Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

38.6% 46.2% 43.8% 39.9% 37.3%

61.4% 53.8% 56.2% 60.1% 62.7%

79.7% 67.8% 72.7% 68.1% 70.9%

20.3%
32.2% 27.3% 31.9% 29.1%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2019 2020 2021 2022 2023

T
ổ

n
g

 T
S

Cơ cấu Tổng tài sản

Tổng tài sản TS ngắn hạn TS dài hạn

Nợ phải trả Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)
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Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho

TSNH khác
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Nợ vay

Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay
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Vốn điều lệ

Vốn điều lệ Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

5.59

9.57

5.40

7.97

2.80

0.24 0.35 0.20 0.29 0.10

1.17 1.35
0.68 0.99

0.33

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2019 2020 2021 2022 2023

Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH
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Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)
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Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

3.6%

3.8%

3.7%

3.6%

3.5%

0

5

10

15

20

25

30

35

2019 2020 2021 2022 2023

Tài sản cố định

Tài sản cố định Tỷ trọng với TTS
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Tài sản dở dang

Tài sản dở dang Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành
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2019 2020 2021 2022 2023

Tổng tài sản 891 869 828 768 725

Tài sản ngắn hạn 344 401 363 306 270

Tiền và tương đương tiền 119 90.1 53.8 86.1 6.50

Đầu tư tài chính ngắn hạn 211 268 228 184 219

Phải thu ngắn hạn 12.5 8.75 11.1 19.1 30.6

Hàng tồn kho 0 34.6 69.6 15.9 13.9

Tài sản ngắn hạn khác 0.82 0.31 0.74 1.65 0.37

Tài sản dài hạn 547 467 465 461 455

Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản cố định 32.1 33.0 30.6 27.6 25.5

Bất động sản đầu tư 122 127 120 116 163

Tài sản dở dang 250 167 177 184 135

Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 143 140 138 134 131

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 710 589 602 523 514

Nợ ngắn hạn 267 141 137 39.4 45.0

Vay và nợ thuê ngắn hạn 0 0 0 0 0

Phải trả người bán ngắn hạn 6.09 10.4 13.9 17.6 4.36

Nợ dài hạn 443 448 465 483 469

Vay và nợ thuê dài hạn 0 0 0 0 0

Nguồn vốn chủ sở hữu 181 280 226 245 211

Vốn chủ sở hữu 181 280 226 245 211

Vốn điều lệ 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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